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PHỤ LỤC 04 

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ VÀ HẠN MỨC GIAO DỊCH THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA 
          

I. Biểu phí dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa:  

STT 
Mã 

phí 
Phí dịch vụ Hạng Chuẩn Hạng Vàng 

Hình 

thức thu 

phí 

A  Các loại phí      

1 C03C Phí phát hành mới (lần đầu)     Thủ công  

1.1  Phí phát hành thường 
50.000 

VND/thẻ 

60.000 

VND/thẻ 

 

1.2  Phí phát hành nhanh 
80.000 

VND/thẻ 

100.000 

VND/thẻ 

 

2 C04C Phí phát hành lại      Thủ công  

2.1  
Phí phát hành lại thẻ do lỗi kỹ 

thuật 
Miễn phí Miễn phí 

 

2.2  Phí phát hành lại thẻ do hết hạn Miễn phí Miễn phí  

2.3  

Phí phát hành lại thẻ do mất, 

hỏng, thất lạc … (phát hành 

thông thường) 

50.000 

VND/thẻ 

60.000 

VND/thẻ 

 

2.4  

Phí phát hành lại thẻ do mất, 

hỏng, thất lạc … (phát hành 

nhanh) 

80.000 

VND/thẻ 

100.000 

VND/thẻ 

 

3 C05C 
Phí thường niên thẻ ghi nợ nội 

địa  

5.000 

VND/tháng 

5.000 

VND/tháng 

Tự động 

4 C06C Phí cấp lại mã số PIN 
20.000 

VND/lần 

20.000 

VND/lần 

Thủ công  

5 C07C Phí mở khóa PIN Miễn phí Miễn phí Thủ công  

6 C08C Phí mở/khóa Thẻ Miễn phí Miễn phí Thủ công  

7  Phí tra soát, khiếu nại sai      

7.1  
Giao dịch thực hiện trong hệ 

thống VAB 
Miễn phí Miễn phí 

 

7.2 C09C 
Giao dịch thực hiện trong hệ 

thống NHLM 

50.000 

VND/lần 

50.000 

VND/lần 

Thủ công  

8  Phí cấp lại bản sao hóa đơn giao     Thủ công 
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STT 
Mã 

phí 
Phí dịch vụ Hạng Chuẩn Hạng Vàng 

Hình 

thức thu 

phí 

dịch tại POS   

8.1  
Giao dịch thực hiện trong hệ 

thống VAB 
Miễn phí Miễn phí 

 

 

8.2 C10C 
Giao dịch thực hiện trong hệ 

thống NHLM 

20.000 VND/ 

hóa đơn 

20.000 VND/ 

hóa đơn 

 

9  
Phí vấn tin, tra cứu số dư (tại 

ATM) 
    

Tự động 

9.1 
C11C 

 
Tại ATM của VAB Miễn phí Miễn phí 

 

9.2 C12C Tại ATM của các NHLM 
500 VND/giao 

dịch 

500 VND/giao 

dịch 

 

9.3 C40C Tại ATM nước ngoài (*) 
10.000 VND 

/giao dịch 

10.000 VND / 

giao dịch 

 

10  Phí in sao kê giao dịch gần nhất     Tự động 

10.1 C13C Tại ATM của VAB Miễn phí Miễn phí  

10.2 C14C Tại ATM của các NHLM 
500 VND/giao 

dịch 

500 VND/giao 

dịch 

 

11 C15C 

Phí chuyển khoản từ thẻ VAB 

sang thẻ/ tài khoản VAB qua 

máy ATM VAB 

Miễn phí Miễn phí 

Tự động 

12 C16C 

Phí chuyển khoản từ thẻ VAB 

sang thẻ/ tài khoản VAB tại 

ATM NHLM 

3.000 VND 

/giao dịch 

3.000 VND/ 

giao dịch 

Tự động 

13  Phí rút tiền mặt     Tự động 

13.1 C17C Tại ATM của VAB Miễn phí Miễn phí  

13.2 C18C Tại ATM của các NHLM Miễn phí Miễn phí  

13.3 C39C Tại ATM nước ngoài (*) 
40.000 VND/ 

giao dịch 

40.000 VND/ 

giao dịch 

 

Ghi chú:   

Phí phát hành và phí sử dụng thẻ phụ: áp dụng như phí phát hành và phí sử dụng thẻ của thẻ chính. 
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II. Hạn mức giao dịch thẻ ghi nợ nội địa 

STT Loại hạn mức 
Hạn mức giao dịch Thẻ (VND) 

Hạng chuẩn Hạng vàng 

1 Hạn mức giao dịch tối đa/lần 

1.1 Thanh toán hàng hóa dịch vụ (qua POS) 50.000.000 100.000.000  

1.2 Thanh toán trực tuyến 50.000.000 100.000.000 

1.3 Chuyển khoản tại ATM VAB 

1.3.1 Thẻ VAB sang thẻ/tài khoản VAB 50.000.000 100.000.000 

1.3.2 Thẻ VAB sang thẻ/tài khoản Ngân hàng khác 50.000.000 50.000.000 

1.4 Chuyển khoản tại ATM liên minh 

1.4.1 Chuyển khoản từ Thẻ VAB sang thẻ/tài khoản VAB 50.000.000 50.000.000 

1.5 Rút tiền mặt     

1.5.1 Tại ATM VAB 10.000.000 10.000.000 

1.5.2 Tại ATM khác VAB Trên lãnh thổ Việt Nam 3.000.000 3.000.000 

1.5.3 Tại ATM nước ngoài (**) 5.000.000 5.000.000 

2 Hạn mức giao dịch tối đa/ngày 

2.1 Hạn mức chuyển khoản tối đa tại ATM 300.000.000 300.000.000 

2.1.1 Chuyển khoản tại ATM VAB  

2.1.1.1 Thẻ VAB sang thẻ/tài khoản VAB (hạn mức tối đa) 300.000.000 300.000.000 

2.1.1.2 
Thẻ VAB sang thẻ/tài khoản Ngân hàng khác 

(hạn mức tối đa) 
200.000.000 200.000.000 

2.1.2 Chuyển khoản tại ATM liên minh 

2.1.2.1 
Chuyển khoản từ Thẻ VAB sang thẻ/tài khoản 

VAB (hạn mức tối đa) 
200.000.000 200.000.000 

2.2 Hạn mức rút tiền mặt tối đa  200.000.000 300.000.000 

2.2.1 Tại ATM VAB 200.000.000 300.000.000 

2.2.2 Tại ATM khác VAB Trên lãnh thổ Việt Nam 100.000.000 100.000.000 

2.2.3 Tại ATM nước ngoài (**) 30.000.000 30.000.000 
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Ghi chú: 

- Các loại phí chưa bao gồm thuế VAT 10%. 

- (*): Hiện tại có Hàn Quốc và Lào 

- Các phí nằm ngoài danh mục phí theo biểu phí thì VAB tự thỏa thuận bằng hình thức cụ thể 

với khách hàng để thu phí trên cơ sở cung cầu thị trường. Mức phí thỏa thuận sẽ được Ghi 

cụ thể trong giấy nộp tiền/ủy nhiệm chi hoặc các chứng từ tương đương khác. 

 


